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UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Phụ lục:
          DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG

         PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2023

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ
PCTN

CƠ QUAN CUNG CẤP
 THÔNG TIN

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU
MINH CHỨNG GHI CHÚ

A.1 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo:

A.1.1 Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện chính
sách, pháp luật về PCTN

A.1.2  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.1.3  Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật về PCTN.

A1.4  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi hành văn
bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện:

A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính
sách pháp luật về PCTN

Phòng Tư pháp
chủ trì, phối hợp Thanh tra

thị xã
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A.2.1.1 Ban hành kế hoạch triển khai

A.2.1.2 Kết quả thực hiện

A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật về PCTN
A.2.2.1 Ban hành kế hoạch

A.2.2.2 Kết quả thực hiện

A.2.3 Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục
pháp luật về PCTN.

A.2.3.1 Ban hành kế hoạch

A.2.3.2 Kết quả thực hiện
A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản
quy phạm pháp luật về PCTN

A.2.4.1 Ban hành kế hoạch

Phòng Tư pháp
chủ trì, phối hợp Thanh tra

thị xã
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A.2.4.2 Kết quả thực hiện

B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG
B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị khu vực Nhà nước
B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy
định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018

Công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, pháp
luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp
của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động

Phòng Nội vụ

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ;
quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Công khai, minh bạch về tài chính công,
 tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp
pháp khác

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Phòng Tư pháp
chủ trì, phối hợp Thanh tra

thị xã
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Công khai trong lĩnh vực y tế Phòng Y tế

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực  văn hoá, thông tin
truyền thông Phòng Văn hóa - Thông tin 

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư công
Phòng Tài chính - Kế

hoạch;
 Phòng Quản lý đô thị

Công khai, minh bạch trong công tác
thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC Thanh tra thị xã

B.1.2 Kết quả cải cách hành chính (PAR 2023) Phòng Nội vụ
B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ,
tiêu chuẩn Phòng Tài chính - Kế hoạch

B.1.4 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích
Thanh tra thị xãB.1.4.1 Kết quả triển khai thực hiện rà soát XĐLI

B.1.4.2 Kết quả giải quyết XĐLI
B.1.5 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ,
công chức, viên chức Phòng Nội vụ

B.1.6 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)

Thanh tra thị xã

B.1.6.1 Kế hoạch tổ chức thực hiện
B.1.6.2 Kết quả kê khai TSTN
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B.1.6.3 Kết quả công khai TSTN

B.1.6.4 Kết quả xác minh TSTN
B.1.7 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019
của TTg CP (Chỉ thị 10)

Thanh tra thị xã

B.1.7.1 Kế hoạch triển khai năm 2023

B.1.7.2  Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của
người dân, doanh nghiệp

B.1.7.3 Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10
C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ
LÝ THAM NHŨNG
C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng

Phòng Nội vụ chủ trì, phối
hợp với Thanh tra thị xã

C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra,
thanh tra, giám sát.
C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản
ánh, tố cáo
C.1.3 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra,
truy tố, xét xử
C.2 Việc xử lý tham nhũng

Phòng Nội vụ

C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do
để xảy ra tham nhũng
C.2.1.1 Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính đối với
tổ chức do để xảy ra tham nhũng
C.2.1.2 Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân
có hành vi tham nhũng
C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng

Thanh tra thị xã
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C.2.2.1 Kết quả xử lý qua điều tra
C.2.2.2 Kết quả xử lý qua truy tố
C.2.2.3 Kết quả xử lý qua xét xử
C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp
phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ
vào mức độ của vụ việc tham nhũng.
C.2.3.1 Hình thức khiển trách
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu  cơ quan,
tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm
trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa
đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình
thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù
đến 03 năm)
C.2.3.2 Hình thức cảnh cáo

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng
(là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng
hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm )

C.2.3.3 Hình thức cách chức

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm
trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý
bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc
đặc biệt nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi
tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15
năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình)

C.3 Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát
hiện các hành vi tham nhũng Thanh tra thị xã

C.4. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về
PCTN

Phòng Nội vụ

C4.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai
minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị
(Điều 81 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)

Phòng Nội vụ
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C.4.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về  chế độ, định
mức, tiêu chuẩn (Điều 82 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
C.4.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều
83 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
C.4.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích
(Điều 84 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
C.4.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị
trí công tác
C.4.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý
báo cáo về hành vi tham nhũng (Điều 85 – Nghị định
59/2019/NĐ-CP)
C.4.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê
khai TSTN và xử lý hành vi vi phạm khác trong kiểm soát
TSTN (Điều 20, 21 Nghị định 130/2020/NĐ-CP)
D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI SẢN
THAM NHŨNG
D.1 Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính
D.2 Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp

Phòng Nội vụ
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục:
DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG

PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ
PCTN

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG GHI CHÚ

A.1 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo:

A.1.1  Lãnh  đạo,  chỉ  đạo  xây  dựng  và  hoàn  thiện
chính sách, pháp luật về PCTN

A.1.2  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống
hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.1.3  Lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật về PCTN.

A1.4  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi hành
văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện:

A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện
chính sách pháp luật về PCTN
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A.2.1.1 Ban hành kế hoạch triển khai
Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về
Ban hành Chương trình công tác năm 2022 của
UBND thị xã Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220117155400.pdf/b28b64f7-3118-
4301-8905-e36cafc8a557

A.2.1.2 Kết quả thực hiện
Báo cáo số 453/BC-UBND ngày 29/11/2022Kiểm
điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và xây
dựng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221208072850.pdf/24d8515d-5c61-
4e09-8b35-1f0a48f210ef

A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.2.2.1 Ban hành kế hoạch
Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/01/2022 của
UBND thị xã về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents
/244172/353253/0_20220119151323.pdf/70b0385a-
c908-4fda-b1b9-1a3618cf578b

A.2.2.2 Kết quả thực hiện Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của
UBND thị xã về việc công bố danh mục văn bản quy
phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân thị xã ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2022

Có văn bản kèm theo

A.2.3  Thực  hiện  công  tác  tuyên  truyền  phổ  biến,
giáo dục pháp luật về PCTN.

A.2.3.1 Ban hành kế hoạch

Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 26/01/2022 của
UBND thị xã về triển khai công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã, phường đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Đức
Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents
/244172/353253/0_20220126110042.pdf/873af9a0-
3997-4712-b4a8-2a5c98c95f6d

A.2.3.2 Kết quả thực hiện

Báo cáo số 02/BC-HĐPHPBGDPL ngày 18/11/2022
của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
thị xã Đức Phổ về kết quả thực hiện công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật năm 2022 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2023

Có văn bản kèm theo
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A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn
bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.2.4.1 Ban hành kế hoạch

Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 09/02/2022 của
UBND thị xã về việc theo dõi tình hình hình thi hành
pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm
2022 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents
/244172/353253/0_20220211072937.pdf/d3efed1c-
093f-4e27-a3dd-dc5e36371b65

A.2.4.2 Kết quả thực hiện

Báo cáo số 443/BC-UBND ngày 25/11/2022 của
UBND thị xã Đức Phổ về việc báo cáo công tác theo
dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã
Đức Phổ năm 2022

Có văn bản kèm theo

Thông báo số 544/TB-UBND ngày 30/9/2022 của
UBND thị xã Đức Phổ kết luận về kiểm tra công tác
ban hành văn bản, công tác theo dõi thi hành pháp
luật về hòa giải ở cơ sở và công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính tại UBND phường Phổ
Thạnh năm 2021

Có văn bản kèm theo

Thông báo số 545/TB-UBND ngày 30/9/2022 của
UBND thị xã Đức Phổ kết luận về kiểm tra công tác
ban hành văn bản, công tác theo dõi thi hành pháp
luật về hòa giải ở cơ sở và công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính tại UBND phường Phổ
Hòa năm 2021

Có văn bản kèm theo

Thông báo số 546/TB-UBND ngày 30/9/2022 của
UBND thị xã Đức Phổ kết luận về kiểm tra công tác
ban hành văn bản, công tác theo dõi thi hành pháp
luật về hòa giải ở cơ sở và công tác thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính tại UBND xã Phổ Châu
năm 2021

Có văn bản kèm theo

B.  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN
CÁC  BIỆN  PHÁP  PHÒNG  NGỪA  THAM
NHŨNG
B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ
chức, đơn vị khu vực Nhà nước
B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo
quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018
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Công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách,
pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích
hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người

lao động

Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 17/5/2022 về đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm
2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220519082512.pdf/62c8c546-2cc8-
4b23-a1e2-02e26a9fb045

Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về
việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách cán bộ,
công chức, viên chức, điều động, luân chuyển theo
Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019
của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220817091602.pdf/f96d294b-6a84-40cc-
8059-0a7f96414119

Kế hoạch số 2920/KH-UBND  ngày 17/12/2021 về
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND
ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển
khai thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học
tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai
đoạn 2019 - 2030" tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn
2021 - 2030

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20211227155800.pdf/00d680f6-927e-4c3f-
9935-8e646b3bedc8

Quyết định số 12817/QĐ-UBND ngày 22/10/2021
của UBND thị xã về Ban hành Quy chế đánh giá,
công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của
sáng kiến, đề tài để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi
đua, hình thức khen thưởng

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20211109151109.pdf/ec9aeca7-db02-4feb-
aa9c-809987a37fdc

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán
bộ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 17/02/2022 về
kiểm tra công tác nội vụ năm 2022 Có văn bản kèm theo

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 Về
việc thành lập hội đồng tuyển dụng giáo viên làm
việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công
lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents
/244172/353253/0_20221013083905.pdf/e9d90f25-
23b4-4004-9af6-e869372d3118

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/353253/0_20220519082512.pdf/62c8c546-2cc8-4b23-a1e2-02e26a9fb045
https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/353253/0_20211109151109.pdf/ec9aeca7-db02-4feb-aa9c-809987a37fdc
https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/353253/0_20221013083905.pdf/e9d90f25-23b4-4004-9af6-e869372d3118


Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 về
việc ban hành quy chế tổ chức xét tuyển giáo viên
làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/document
s/244172/353253/0_20221031144044.pdf/f685b5bb-
ea3e-41e0-b5c4-98c97e2afbb9

Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của
UBND thị xã về Ban hành quy tắc ứng xử của cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi
hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20200803145653.pdf/ea8ebe6f-aa6d-4c4c-
81b0-22b7fb993bbb
https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/1_20200803145653.pdf/8aaceb00-4df5-4174-
a3d3-0c54a3aa6d42

Công khai, minh bạch về tài chính công,
 tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn

hợp pháp khác

Quyết định 14349/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về
việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước
năm 2022 của thị xã Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220209092651.pdf/2f1a21dd-7201-
4419-8207-d5785d83ee48

Quyết định số 13889/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về
giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và
chi ngân sách địa phương năm 2022

Có văn bản kèm theo

Quyết định 2941/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 về việc
công bố công khai quyết toán ngân sách  năm 2021
của thị xã Đức Phổ

Có văn bản kèm theo

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai

Thông báo số 01/TB-TNMT ngày 26/01/2022 về
công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
của thị xã Đức Phổ

Có văn bản kèm theo

Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán
bộ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn
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Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 về
việc phê duyệt đơn giá cây trồng để thực hiện việc
bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện
dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
thuộc Dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc
Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025", đoạn
qua địa bàn thị xã Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221012100935.pdf/48fcc8bd-befa-403b-
8bd7-565d983e9bf6

Kế hoạch số 2377/KH-UBND ngày 05/10/2022 về
thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành
phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh
Quảng Ngãi thuộc dự án xây dựng công trình đường
bộ Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đoạn
qua thị xã Đức Phổ)

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221018103445.pdf/82929a2c-995a-
4d77-b153-3801549c73c2

Công khai trong lĩnh vực y tế

Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 18/02/2022 của
UBND thị xã về việc đảm bảo ATTP trên địa bàn thị
xã năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220223095924.pdf/867ca207-b212-
4665-af7b-1d94d582d0ee

Kế hoạch số 2856/KH-UBND ngày 17/11/2022 của
UBND thị xã về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi
trường diệt lăng quăng chủ động phòng, chống bệnh
SXH trên địa bàn thị xã

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221128082538.pdf/397a409b-2d8a-
4ebc-b40e-1e2309c73e9d

Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 26/4/2022 của
UBND thị xã về việc phòng, chống HIV/AIDS trên
địa bàn thị xã năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220427101331.pdf/dbe8f360-02ee-4e62-
8446-82d7f8266aad

Kế hoạch số 2159/KH-UBND ngày 14/9/2022 của
UBND thị xã về việc triển khai chiến dịch uống, tiêm
bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV), vắc xin Sởi-Rubella
(MR) trên địa bàn thị xã Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220916083608.pdf/37709cfd-6d75-44f0-
a07c-d598619642fe

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai
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Công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục

Kế hoạch số 2826/KH-UBND ngày 16/11/2022 về
thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên,
thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn
2022-2030" trên địa bàn thị xã Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221117104941.pdf/44edba0e-aaf6-4e88-
b589-19c4c9675e07

Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 21/10/2022 về Kế
hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cấp học giáo dục
mầm non giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã
Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221026164733.pdf/7e0df8dc-a4eb-45de-
83b6-1babffa3542d

Công văn 2239/UBND-GDĐT ngày 21/9/2022 của
UBND thị xã về việc hướng dẫn thực hiện các khoản
thu tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thị xã
năm học 2022-2023

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220923145145.pdf/1bbfdd35-e8a8-
406b-8aae-41ca049677a8

Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 22/02/2022 về
thực hiện công tác phổ biến giáo dục, xóa mù chữ
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Đức Phổ

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents
/244172/353253/0_20220303103051.pdf/42ac7c29-
7cdb-4ac4-86c8-138901ed72f2

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực  văn hoá, thông
tin truyền thông

Kế hoạch số 2460/KH-UBND ngày 13/10/2022 của
UBND thị xã Đức Phổ phát triển Chính quyền điện
tử hướng đến Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số
năm 2023 của UBND thị xã Đức Phổ.

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221018105718.pdf/675848c6-a7ab-
48b9-8094-bbce5d252222

Kế hoạch số 3085/KH-UBND ngày 07/12/2022 của UBND thị xã Đức Phổ tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2023 và đón Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn thị xã Đức Phổ.
https://ducpho.quangngai.gov.vn/document
s/244172/353253/0_20221208093430.pdf/dd96dc4d-
57c1-4599-a168-02e8bd344bf7
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Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư công

QĐ số 14178/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của
UBND thị xã về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2022 thuộc nguồn vốn NS thị xã

Có văn bản kèm theo

Báo cáo số 439/BC-UBND ngày 25/11/2022 về tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế
hoạch đầu tư công năm 2023

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents
/244172/353253/0_20221129144406.pdf/56aabf25-
254b-4281-9ed0-b39acf61e556

Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 Về
việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho
các đơn vị, địa phương thực hiện chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220919103840.pdf/e399d478-56b1-
49df-842a-c67eec285d1a

Công khai, minh bạch trong công tác
thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Quyết định số 6924/QĐ-UBND ngày 15/12/2022
về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023

Có văn bản kèm theo

Kết luận thanh tra số 47/KL-UBND ngày 05/5/2022
về việc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp
luật về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khi
thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất viên nén sinh học
Đức Phổ Xanh

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20220512110338.pdf/f6d5c93f-54a7-43bb-
ba7f-5700be3dbed3

Kết luận Thanh tra số 71/KL-UBND ngày
12/10/2022 về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch
UBND cấp xã về công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất
đai và công tác phòng, chống tham nhũng tại UBND
Phường Nguyễn Nghiêm và UBND xã Phổ Khánh

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221018100704.pdf/a72d89f1-cef8-4e93-
8cf4-479224dba2bc

Báo cáo số 486/BC-UBND ngày 16/12/2022 về Công
tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,
chống tham nhũng quý IV và năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents
/244172/353253/0_20221221082441.pdf/13fbf145-
0950-4096-ac0c-68c80f3b63cf
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B.1.2 Kết quả cải cách hành chính (PAR 2022)
Báo cáo số 487/BC-UBND ngày 16/12/2022 của
UBND thị xã về kết quả thực hiện công tác cải cách
hành chính năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221228145306.pdf/3edf46d6-a74c-4dd8-
9891-0954e1d542f7

B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức,
chế độ, tiêu chuẩn
B.1.4 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích
B.1.4.1 Kết quả triển khai thực hiện rà soát XĐLI
B.1.4.2 Kết quả giải quyết XĐLI

B.1.5 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán
bộ, công chức, viên chức

Kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 24/3/2022 về
Chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 Có văn bản kèm theo

Báo cáo số 435/BC-UBND ngày 23/11/2022 của
UBND thị xã về tình hình và kết quả thực hiện định
kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/244172/
353253/0_20221127162026.pdf/1d417e6f-2800-
4c06-83f1-4b5413a0c104

B.1.6 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)

B.1.6.1 Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2811/KH-UBND ngày 14/11/2022 về
Kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2022

https://ducpho.quangngai.gov.vn/documents/2
44172/353253/0_20221115152356.pdf/8432061e-
f8fa-4171-8636-bc2b8c94dadb

B.1.6.2 Kết quả kê khai TSTN

Quyết định số 13974/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về
việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có
nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (năm 2021)

Có văn bản kèm theo

Quyết định số 13975/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về
việc phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê
khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2021

Có văn bản kèm theo

Quyết định số 13973/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về
việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có
nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm (năm
2021)

Có văn bản kèm theo
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Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 31/3/2022 về Kết
quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với việc kê khai và kiểm soát
việc kê khai tài sản năm 2021

Có văn bản kèm theo

B.1.6.3 Kết quả công khai TSTN

Báo cáo và Biên bản công khai bản KKTSTN năm
2021 Có văn bản kèm theo

Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 31/3/2022 về Kết
quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
năm 2021

Có văn bản kèm theo

B.1.6.4 Kết quả xác minh TSTN
B.1.7  Kết  quả  thực  hiện  Chỉ  thị  10/TTg  ngày
22/4/2019 của TTg CP (Chỉ thị 10)
B.1.7.1 Kế hoạch triển khai năm 2021

B.1.7.2  Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị,  phản ánh
của người dân, doanh nghiệp

1. Đơn ghi ngày 19/12/2022 của bà Huỳnh Thị Bảy
phản ánh bà có nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy
CNQSDĐ lần đầu, đã có Giấy biên nhận hồ sơ, hẹn
trả kết quả ngày 29/3/2019, cuối năm 2019 và đến
nay bà đi lại nhiều lần đến nhận Giấy CNQSDĐ
nhưng cán bộ trả lời hồ sơ đã bị thất lạc nên chưa
nhận được Giấy CNQSDĐ. Đề nghị giải quyết cho bà
nhận được Giấy CNQSDĐ.
2. Công văn số 156/UBND ngày 18/01/2023 về kiểm
tra, xử lý nội dung đơn của bà Huỳnh Thị Bảy gửi Bộ
phân Tiếp nhận và trả kết quả thị xã Đức Phổ.

Có văn bản kèm theo

B.1.6.2 Kết quả kê khai TSTN
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B.1.7.3 Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10

3. Báo cáo số 26/BC-CNTX ngày 26/3/2023 của Văn
phòng đăng ký đất đai tỉnh - CN thị xã Đức Phổ về
việc kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến đơn kiến
nghị, phản ánh của bà Huỳnh Thị Bảy, địa chỉ: xã
Phổ Phong, thị xã Đức Phổ

Có văn bản kèm theo

C.  TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN
VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG
C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng
C.1.1  Kết  quả  phát  hiện  hành  vi  tham nhũng qua
kiểm tra, thanh tra, giám sát.
C.1.2  Kết  quả  phát  hiện  hành  vi  tham nhũng qua
phản ánh, tố cáo
C.1.3  Kết  quả  phát  hiện  hành  vi  tham nhũng qua
điều tra, truy tố, xét xử
C.2 Việc xử lý tham nhũng
C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân
do để xảy ra tham nhũng

C.2.1.1 Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính đối
với tổ chức do để xảy ra tham nhũng

C.2.1.2 Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá
nhân có hành vi tham nhũng
C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham
nhũng
C.2.2.1 Kết quả xử lý qua điều tra
C.2.2.2 Kết quả xử lý qua truy tố
C.2.2.3 Kết quả xử lý qua xét xử
C.2.3  Kết  quả xử lý trách nhiệm của người  đứng
đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức,
đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng.
C.2.3.1 Hình thức khiển trách
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Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu  cơ
quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng
ít  nghiêm trọng  (là  vụ  việc  mà  người  có  hành  vi
tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị
xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo
không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm)

C.2.3.2 Hình thức cảnh cáo
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng
nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham
nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm
đến 07 năm )
C.2.3.3 Hình thức cách chức

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ
quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng
rất nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi
tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên
07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt nghiêm trọng (là
vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý
bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm,
tù chung thân hoặc tử hình)

C.3 Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua
phát hiện các hành vi tham nhũng
C.4. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp
luật về PCTN

C4.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công
khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức
đơn vị (Điều 81 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)

C.4.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về  chế độ,
định  mức,  tiêu  chuẩn  (Điều  82  –  Nghị  định
59/2019/NĐ-CP)
C.4.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của
người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức,
đơn vị (Điều 83 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
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C.4.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột
lợi ích (Điều 84 – Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
C.4.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi
vị trí công tác
C.4.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo,
xử lý báo cáo về hành vi  tham nhũng (Điều 85 –
Nghị định 59/2019/NĐ-CP)
C.4.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người
kê khai TSTN và xử lý hành vi vi phạm khác trong
kiểm  soát  TSTN  (Điều  20,  21  Nghị  định
130/2020/NĐ-CP)
D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI
SẢN THAM NHŨNG
D.1 Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính
D.2 Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp
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                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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